
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 37 1011 K CTC giai đoạn IB

17 2 47 1001 UXTC 16 tuần

18 3 49 4004 Adenomyosis/Rong huyết/B lý tim

18 4 42 3013 U hạ vị to

18 5 51 3013 UXTC 16 tuần

18 6 48 2032 UXTC 14 tuần

7 46 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 0 1011 U hạ vị to

17 2 52 1021 UXTC 14 tuần

17 3 39 1001 UXTC 14 tuần

18 4 58 3003 Đa NXTC 12 tuần

18 5 54 2042 UXTC 16 tuần

18 6 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC

18 7 48 3023 UXTC 16 tuần

8 39 2022 UXTC + UBT 2 bên/Rong huyết

3 0 0

3 0 0

17 1 55 5015 UXTC 14 tuần

17 2 47 2002 LNMTC trong cơ/VMC

18 3 55 3012 UBT(T) 12cm 

TH.VÂN + TÚ NGÂN + M.PHƢƠNG2

LỢI + DŨNG.YQG + X.TIÊN.NT

D.MINH + ÁI + TRÍ 2

D.MINH + ÁI + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÍCH TY + HOÀNG VÂN

BS SẢN A + N.DIỄM

TH.VÂN + TÚ NGÂN + M.PHƢƠNG2

THU HÀ 2 + TRÚC ANH

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

M.TUẤN + LỤA.BM + HẢI TÂN.NT

M.TUẤN  + LỤA.BM + ĐÌNH BẢO.NT

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + TRUNG HIẾU

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + P.DUNG 1 + K.XUYẾN

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS + HIỀN.CDT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS 

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + Bóc UBT 2 bên

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Wertheim Meigs

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 11/07/2016 đến ngày 17/07/2016 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ PHỤNG

DIỆP THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ THANH

NGÔ THỊ HỒNG ĐIỂM

PHAN THÚY ĐÔNG

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

VÕ THỊ THÊU

TRẦN THỊ TÝ

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

HUỲNH THỊ THU HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐÀO THỊ KIM LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM TRÚC

VÕ THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ RÀO

ĐẶNG THỊ TUYỀN

DANH THỊ ÁNH

2084

2083

3804

2073

KP

2078

SHC

366UB

3654

KP

2029

3704

3646

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

3710

2017

PM

Ngày: 11/07/2016 

Ngày: 12/07/2016 

Ngày: 13/07/2016 

2049

2068

2052

2072



18 4 45 2022 UXTC 14 tuần/VMC

18 5 48 4004 UXTC 14 tuần

18 6 46 3013 UXTC 20 tuần

7 28 1011 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 24 ĐT Nghi KBT 

1 0

17 2 54 5005 UXTC 16 tuần

18 3 59 2002 U hạ vị nghĩ UBT

18 4 37 3043 UBT 2 bên dính

18 5 51 ĐT UXTC 14 tuần

18 6 58 ĐT UXTC 16 tuần + UBT(T)

18 7 51 2012 UXTC 14 tuần

8 41 ĐT UXTC to

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3003 UXTC thân eo to

17 2 28 1011 UBT(P) 10 cm/VMC

18 3 51 3033 UXTC 14 tuần

18 4 50 1001 UXTC 14 tuần

18 5 44 2002 UXTC 17 tuần

18 6 43 ĐT Đa NXTC 16 tuần

7 36 0000 UXTC 16 tuần

D.PHƢỢNG + CẨM NHUNG + H.UYÊN.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH HẰNG

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + THANH TRÚC.NT

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + X.TUẤN.NT

TÔ NGUYỆT + Q.HƢƠNG + X.TRANG 3

TÔ NGUYỆT + Q.HƢƠNG + X.TRANG 3

D.PHƢỢNG + CẨM NHUNG + H.UYÊN.TT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + BÌNH THÀNH

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH MAI 

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + P.DUNG 2

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

LỢI + DŨNG.YQG + X.TIÊN.NT

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 7 tháng 7 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, nếu đại thể nghi K Cắt MNL + t/sát hạch

sinh thiết PM + phân giai đoạn

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRẦN THỊ PHÚC

TẠ THỊ NGỌC HƢƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ BÔNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHẠM THỊ NGỌC

PHẠM THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ LỆ

LÊ THỊ HIỀN

TIẾT THỊ KIM SƠN

VÕ THỊ NHUNG

THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HUỲNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRÚC LAM

HOÀNG THỊ CHÂM

2104

2106

3544

2107

2108

2105

3706

2087

2090

2097

2096

2094

395UB

2086

3651

2079

2087

2077

2085

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/07/2016 

Ngày: 15/07/2016 


